XƯỞNG  G1.3-11
	STT
	Công việc sửa chữa
	Mã số máy
	Linh kiện
	Ghi chú

	1
	Thay đế chân rờ le
	BKN1,2,3,4,5,6,7,8
	Role kiếng 8 chân 
	32cái

	2
	Thay relay 
	BKN 3,5,7,8,1,9
	Relay 24v
	Omron 24 cái

	3
	Thay công tắc hành trình
	BKN 2,5,8,6,7,1,11
	công tắc hành trình
	Omron 28cái

	4
	Thay nguồn DC 24 V
	
	Nguồn tổ ong 24VDC
	Omron 8 cái

	5
	Thay van điện từ
	BKN 11,2,4,5,6,9,8
	Van điện từ 5/2 duy trì 24VDC
	Airtac 14  cái

	6
	Thay phích cắm điện
	
	
	12 cái

	7
	Đầu cót 1.5mm và 2.5mm
	
	
	4 bịch loại 100 cai/bịch

	8
	Đồng hồ đo VOM
	
	
	6 Cái


Nguyễn Thị Tố Nga
